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ĐÁP ÁN MÃ SỐ ĐỀ 171
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án

	Câu 1 

(1 điểm)
	Viết thứ tự sắp xếp electron theo thứ tự mức năng lượng tăng dần của nguyên tử Ti
	1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2

	Câu 2 

(1 điểm)
	Cho biết nguyên tử Zn có bao nhiêu electron độc thân?
	0 electron

	Câu 3

(1 điểm)
	Tính áp suất của 8,8 gam khí CO2 chiếm thể tích là 132 ml ở 35oC, với giả thiết rằng CO2  là khí lý tưởng.
	38,29atm hoặc 29100,4 mmHg

	Câu 4

(1 điểm)
	Trộn 30 cm3 khí metan (720cmHg), 40 cm3 khí hidro (687cmHg)vvà 20 cm3 khí CO (816cmHg) ở cùng nhiệt độ, thu được 90cm3 hỗn hợp khí.

Tính áp suất chung của hỗn hợp (giả sử sự giãn nở thể tích không đáng kể).
	726 cmHg

	Câu 5

(1 điểm)
	Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng của nguyên tử Mn.
	n = 3
l = 2

ml = +2
ms = +1/2

	Câu 6

(1 điểm)
	Tính đương lượng của S trong Na2SO4
	5,33

	Câu 7

(1 điểm)
	Tính số nguyên tử của 1,3 gam Zn (Zn = 65)
	1,2 x 1022

	Câu 8

(1 điểm)
	Tính nguyên tử lượng trung bình của Br biết trong tự nhiên Br có các đồng vị bền với tỉ lệ như sau: 
[image: image1.wmf]7981
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	79,99

	Câu 9

(1 điểm)
	Cho giá trị bốn số lượng tử của electron cuối cùng của nguyên tử (A) là: n = 4          l = 0  ml = 0     ms = +1/2

Cho biết tên của nguyên tử (A).
	Kali


	Câu 10

(1 điểm)
	Cho biết trạng thái lai hóa của S trong hợp chất SF6
	sp3d2
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